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1 Đỗ Thị Hồng Hà 1976 ĐHSP-GDTH Hiệu trưởng

Chỉ đạo chung các hoạt động của nhà trường. Trực tiếp tổ

chức, biên chế GV, HS; chỉ đạo công tác tài chính, công tác

thi đua khen thưởng, công tác bán trú, CSVC, khung cảnh

sư phạm,, hoạt động của bảo vệ, lao công, Ban đại diện

CMHS, xã hội hóa giáo dục, ... Chỉ đạo hoạt động của tổ

Văn phòng. Dạy 2 tiết/tuần. Dạy thay giáo viên nghỉ.

2

2 Ngô Thị Lý 1969 ĐHSP-GDTH
Phó 

Hiệu trưởng

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về hoạt

động chuyên môn, chất lượng GV, HS tổ 1, 2, 3, 4, 5, tổ

chuyên biệt. Chỉ đạo hoạt động công tác thư viện, TBDH,

CNTT, PCGD-XMC, khuyến học, phòng cháy chữa cháy,

hoạt động Đội, các hoạt động ngoại khóa, Y tế-CTĐ, giáo

dục đạo đức học sinh, công tác ISO trường học, ... Dạy 4

tiết/tuần. Dạy thay giáo viên nghỉ. Làm các công việc khác

theo sự phân công của Hiệu trưởng.

4

3 Phạm Thúy Anh 1971 ĐHSP-GDTH GV biên chế
Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 1A1 - 

TTCM tổ 1. Thư ký hội đồng
27

4 Lê Thị Thùy Linh 1990 ĐHSP- GDTH GV biên chế Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 1A2 27

5 Nguyễn Thảo Anh 1996 ĐHSP- GDTH GV biên chế Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 1A3 27

6 Nguyễn Thị Hải Yến 1996 ĐHSP- GDTH GV biên chế Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 1A4 27
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7 Vũ Thị Khánh Linh 1996 ĐHSP- GDTH GV biên chế Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 1A5 27

8 Lê Thị Hoàng Ngân 1971 ĐHSP-GDTH GV biên chế
Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 2A1 - 

TTCM tổ 2
26

9 Bùi Thị Kim Anh 1969 CĐSP- GDTH GV biên chế Chủ nhiệm và  giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 2A2 26

10 Lê Thị Vy Anh 1996 ĐHSP- GDTH GV biên chế Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 2A3 26

11 Dương Thị Quỳnh Mai 1996 ĐHSP- GDTH GV biên chế Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 2A4 26

12 Đào Hồng Nhung 1997 ĐHSP- GDTH GV biên chế Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 2A5 26

13 Nguyễn Thị Nhụ 1967 CĐSP- GDTH GV biên chế
Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 3A1- 

TTCM tổ 3
27

14 Nguyễn Thu Loan 1983 ĐHSP- GDTH GV biên chế Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 3A2 27

15 Lê Thị Quỳnh Nga 1975 ĐHSP- GDTH GV biên chế Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 3A3 27

16 Lâm Thị Anh 1974 ĐHSP- GDTH GV biên chế Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 3A4 27

17 Nguyễn Thị Diệu Thúy 1989 ĐHSP- GDTH GV biên chế Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 3A5 27

18 Nguyễn Thị Hường 1968 CĐSP- GDTH GV biên chế
Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 4A1 - 

TTCM tổ 4
28

19 Lưu Thu Thủy 1996 ĐHSP- GDTH GV biên chế Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 4A2 28

20 Lâm Thị Hà 1990 ĐHSP- GDTH GV biên chế Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 4A3 28

21 Ngô Thị Khuyên 1967 CĐSP- GDTH GV biên chế Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 4A4 28

22 Dương Thúy Vân 1990 ĐHSP- GDTH GV biên chế Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 4A5 28

23 Nguyễn Thị Mai 1967 CĐSP- GDTH GV biên chế
Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 5A1 - 

TTCM tổ 5
28

24 Lê Thị Nguyệt Ánh 1977 ĐHSP- GDTH GV biên chế Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 5A2 28



25 Thạch Thị Quỳnh Hoa 1996 ĐHSP- GDTH GV biên chế Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 5A3 28

26 Dương Vân Nga 1994 ĐHSP- GDTH GV biên chế Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 5A4 28

27 Hoàng Thị Thanh Đức 1968 CĐSP- GDTH GV biên chế Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 5A5 28

28 Bùi Đắc Kiên 1977 ĐH TDTT-GDTH GV biên chế Giảng dạy môn Thể dục 29

29 Nguyễn Thị Thoa 1988 ĐH TDTT-GDTH GV biên chế Giảng dạy môn Thể dục 31

30 Đào Lê Khanh 1990 ĐHSP Mĩ thuật GV biên chế Giảng dạy môn Mĩ thuật 30

31 Đỗ Thị Nhã Phượng 1996 ĐH Tin học GV biên chế

Giảng dạy môn tin học. Quản trị viên phụ trách, quản lí các 

phần mềm của nhà trường. Phụ trách đăng tải  lịch công tác 

và các bài viết của nhà trường lên Cổng thông tin điện tử.

15

32 Nguyễn Văn Long 1988 ĐHSP-Ngoại ngữ GV biên chế Giảng dạy môn Tiếng Anh -Tổ trưởng tổ chuyên biệt. 20

33 Khổng Thị Duyên 1995 ĐHSP- Ngoại ngữ GV biên chế Giảng dạy môn Tiếng Anh 20

34 Lâm Thị Ngọc 1994 ĐHSP-GDTH GV biên chế
Dạy môn âm nhạc khối 1, 2, môn Đạo đức khối 4, 5 + GV

dự trữ.
20

35 Nguyễn Thị Thành 1974 ĐHSP Âm nhạc GV biên chế

Làm công tác tổng phụ trách. Dạy 10 tiết âm nhạc/tuần.

Làm công tác khác theo sự phân công của BGH. Tổ phó tổ

chuyên biệt.

10

36 Nguyễn Thị Thúy 1983 ĐHTC
NV Kế toán 

biên chế

Làm công tác kế toán, văn thư lưu trữ; công tác ISO trường

học, bán trú. Làm công tác khác theo sự phân công của

BGH. Tổ trưởng tổ Văn phòng

37 Đào Thị Thúy Lam 1992 ĐH  Thư viện
NV Thư viện - 

TBDH biên chế

Làm công tác thư viện, đồ dùng thiết bị dạy học. Làm công

tác khác theo sự phân công của BGH.



38 Nguyễn Thị Minh Tâm 1978 TC Y HN Nội
NV Y tế 

biên chế

Làm công tác y tế học đường, phòng chống dịch bệnh;

kiểm tra đôn đốc tổ nhà bếp đảm bảo vệ sinh ATTP; Kiểm

tra công tác bán trú, kiểm tra việc giao nhận thực phẩm, lấy

sĩ số HS ăn bán trú hàng ngày. Kiểm tra vệ sinh khung

cảnh sư phạm. Hàng tuần phân công GV, HS lao công lao

động- làm công tác thủ quỹ; công tác khác theo sự phân

công của BGH.

39 Phạm Văn Khoa 1971 THPT
NV Bảo vệ

HĐ 68

Bảo vệ. Làm công tác khác theo sự phân công của BGH-

Tổ phó tổ Văn phòng

40 Nguyễn Hữu Việt 1984 THPT
NV Bảo vệ

HĐ 68

Bảo vệ. Làm các công việc khác theo sự phân công của

BGH.

41 Vũ Minh Hải 1984 THPT
NV Bảo vệ

HĐ 68

Bảo vệ. Giám sát việc giao nhận thực phẩm bán trú theo ca

trực. Làm các công việc khác theo sự phân công của BGH.

42 Khổng  Đình Tưởng 1988 THPT
NV Bảo vệ

HĐ 68

Bảo vệ. Giám sát việc giao nhận thực phẩm bán trú theo ca

trực. Làm các công việc khác theo sự phân công của BGH.

Ninh Hiệp, ngày 25 tháng 8 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

Đỗ Thị Hồng Hà


